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[bookmark: _Hlk52202775]Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY VOCATIONAL COLLEGE
Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ trường:
· Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa (38 Trần Khánh Dư), Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
· Cơ sở 2: 01 Đường 17 (48/43 Chương Dương), Phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại 	:	(028) 38438720 - (028) 38483265
Số Fax	:	(028) 3843.5537
Email	:	cdntphcm@vnn.vn
Website	: 	www.caodangnghehcm.edu.vn
Năm thành lập trường: 
- Năm thành lập đầu tiên: 1999 - Trường Công nhân Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. 
- Năm 2007 nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh. 
Loại hình trường: Công lập
[bookmark: _1y0q1ac8zyf0][bookmark: _Toc114159266][bookmark: _Toc114159364][bookmark: _Toc165192681]   II.          THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG
Tháng 10 năm 1999, Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Trường Công Nhân Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực lân cận nói chung. 
Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ký quyết định số 196/QĐ-BLĐ-TB&XH nâng cấp Trường Công nhân Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường CĐN TPHCM. Tháng 2/2009 trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề thời hạn 5 năm và được chọn là trường đầu tư tập trung trọng điểm từ vốn Chương trình mục tiêu đến năm 2020. Trường cũng được Uỷ ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế họach đầu tư nâng cấp thành trường đạt chuẩn chất lượng cao ngang tầm khu vực giai đoạn 2010 - 2020. 
Trong những năm qua Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo. Những năm đầu chỉ đào tạo có 4 nghề, cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ giảng viên và cán bộ, công nhân viên chỉ hơn 40 người, trình độ đào tạo chủ yếu là công nhân kỹ thuật 3/7. Đến nay cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy nghề đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo 14 nghề tại trường, ở các cấp trình độ đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng. 
Với tiêu chí “Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu”, để góp phần cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và có kỹ năng cao phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Đất nước, hội nhập Quốc tế, nhà trường tiếp tục gắn kết nhiều chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài như: tỉnh Kawasaki, Nhật Bản về tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho giảng viên, sinh viên nghề Cơ khí chế tạo và nâng cao tay nghề cho giảng viên nghề Hàn; APEPE (Vương Quốc Bỉ) về “xây dựng các chỉ số theo dõi triển khai chương trình tiếp cận theo năng lực”, “Xây dựng các bộ chuẩn 3 nghề Ô tô”; Tổ chức JICA, Nhật Bản về “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”; Hợp tác với Hội đồng Anh và trường West College Scotland về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, phát triển kỹ năng thiết yếu trong chương trình giảng dạy chuyên môn. Tham gia chương trình  “Học Bổng Nữ Sinh Kỹ Thuật” thuộc dự án “Liên Minh Hợp Tác Giáo Dục Đại Học Ngành Kỹ Thuật” do Intel, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ - USAID, Đại Học Bang Arizona Hoa Kỳ, Tập đoàn Siemens, Danaher, Cadence, National Instruments, Pearson đồng tài trợ; Triển khai hoạt động lồng ghép giới (bình đẳng giới) thuộc Dự án do Tây Ban Nha tài trợ nhằm lồng ghép bình đẳng giới trong các quy định đối với cán bộ, giảng viên trường nghề (theo công văn 276/CKĐCL-KĐ  của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề- TCDN). Thực hiên dự án “Hợp tác chiến lược ngành Đan Mạch - Việt Nam về đào tạo nghề” với nghề Thiết kế đồ họa từ 2016-2020.
Trường Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chọn thí điểm đào tạo Cao đẳng nghề đạt chuẩn trình độ cấp độ Quốc tế theo chương trình đào tạo nghề được chuyển giao từ Úc với 3 nghề: Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), nghề Điện tử công nghiệp và nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp tại Quyết định 760/QĐ-LĐTBXH ngày 19.6.2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Với chương trình đào tạo này, người học sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng: bằng Cao đẳng nghề của Việt Nam và bằng Cao đẳng nghề Quốc tế do học viện Chisholm, bang Victoria, Úc cấp.
Trường là một trong các trường được đầu tư trong Dự án phát triển thành trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội lựa chọn và phê duyệt trở thành 1 trong 40 trường nghề chất lượng cao của Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1477/QĐ-LĐTBXH ngày 22.10.2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn và theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 6.6.2013 nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế. Trường được phê duyệt đào tạo 6 nghề trọng điểm (03 nghề cấp độ Quốc tế: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; 02 nghề cấp độ khu vực: Công nghệ Ôtô, Cắt gọt kim loại; 01 nghề cấp độ quốc gia: Công nghệ Ôtô) giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã Hội.
Gần 25 năm hoạt động và phát triển, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nhất định, dưới đây là những kết quả nổi bật nhất của trường:
Từ năm 1999 đến 2012 Trường đã nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Cùng nhiều cờ thi đua của UBND TP. HCM, cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 theo quyết định số 1408/QĐ-CTN ngày 25/09/2009.
Năm 2012 Trường cử GV tham gia hội giảng Giảng viên dạy nghề toàn quốc đạt 1 đạt giải nhất và 1 đạt giải ba
Về phía Đảng bộ cơ sở: đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2007-2011) theo quyết định số 1435-QĐ/TU ngày 09/10/2012.
Từ năm 2013 đến nay Trường được Uỷ ban Nhân dân thành phố HCM công nhận “Tập thể lao động xuất sắc năm 2012”, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề và đào tạo nghề cho thanh niên giai đoạn 2012-2015” ngày 19/3/2015 theo QĐ số 1158/QĐUB ngày 19/3/2015. Theo đó cũng có nhiều bằng khen cho các cá nhân như:
+ 3 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
+ 3 Bằng khen do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cấp theo QĐ số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 8/1/2013 cho 3 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
+ Bằng khen cấp thành phố cho 05 giảng viên tham gia hội giảng giảng viên dạy nghề toàn quốc 2015.
Được UBND thành phố HCM công nhận “Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 góp phần tích cực trong phong trào thi đua  của thành phố” theo quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17/2/2014.
Công đoàn và Đoàn Thanh niên được đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc 3 năm liền, nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Đoàn trường Đạt danh hiệu “Đoàn cơ sở xuất sắc”.
+ Công đoàn trường Đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.
Năm 2015, hội thi giảng viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố đạt: 05 giải nhất và 01 giải 3. Hội thi giảng viên dạy giỏi nghề cấp Toàn quốc đạt thành tích 01 giải nhì; 02 giải ba; 02 giải khuyến khích; 02 giải giảng viên tham gia trẻ nhất và 01 giải giảng viên sử dụng thiết bị dạy nghề tự làm trong bài giảng đạt hiệu quả cao.
Hội thi tay nghề trẻ cấp thành phố năm 2016 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức với kết quả: gồm 04 giải nhất (nghề Điện tử công nghiệp, Thiết kế kỹ thuật CAD đạt 03 giải nhất); 03 giải nhì gồm (nghề tự động hóa công nghiệp, công nghệ ô tô, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin); 02 giải ba gồm (nghề Điện tử công nghiệp, Lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp); 03 giải khuyến khích gồm (nghề Điện tử công nghiệp, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Công nghệ Ôtô) và giải ba tập thể Trường CĐN TPHCM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Trường được UBND thành phố HCM công nhận “Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố” theo quyết định số 5092/QĐ-UBND ngày 28/9/2016.
Trường đạt giải 3 toàn Đoàn tại hội diễn Văn nghệ HSSV các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016, theo Quyết định số 1267/QĐ-LĐTBXH.
Bằng khen do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tặng: “Đã có thành tích xuất sắc năm 2016” theo QĐ số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 13/6/2017.
Bằng khen của Bảo hiểm xã hội thành phố: “Trường CĐN TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV năm 2016-2017” theo quyết định số 33/QĐ-BHXH ngày 08/8/2017.
Năm 2018, Trường tham gia Hội giảng giảng viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố đạt: 02 giải nhất, 01 giải 3 và 01 giải khuyến khích. Hội giảng giảng viên dạy giỏi nghề cấp Toàn quốc đạt thành tích 02 giải nhất; 01 giải ba.
Hội thi tay nghề trẻ cấp quốc gia năm 2018 do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức với kết quả: gồm 01 giải nhất (nghề Điện lạnh) và 02 giải khuyến khích (nghề Điện lạnh và Điện tử công nghiệp).
Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (từ năm 2013 đến năm 2015)” theo quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/019/2018.
Giấy khen do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tặng cho: “các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” theo QĐ số 6599/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/3/2018.
Năm 2018, Trường có 25 “chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017” theo quyết định 24994/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/9/2018.
Năm 2019: khen thưởng các cá nhân, tập thể tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019, cấp thành phố: đạt 01 giải và 01 giải nhì; cấp toàn quốc đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích.
Năm 2020: 01 cá nhân đạt thành tích giải nhất, 01 cá nhân đạt giải nhì, và 02 cá nhân đạt giải khuyến khích tại tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Thành phố năm 2020; 03 nhóm sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin đạt giải (01 giải nhất và 02 giải thiết kế tiềm năng) trong cuộc thi thiết kế biểu tượng thương hiệu cho Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Năm 2021: 01 cá nhân đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giải khuyến khích tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2021.
[bookmark: _njcjgik2infh][bookmark: _Toc114159267][bookmark: _Toc114159365][bookmark: _Toc165192682]III.          GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ KHÍ ÔTÔ
[bookmark: _y9on8zoxty21][bookmark: _Toc114159268][bookmark: _Toc114159366][bookmark: _Toc165192683]1. Thông tin khái quát và các thành tích đạt được
Tên khoa: Khoa Cơ khí Ôtô.
[bookmark: _Hlk490323686]Tên Tiếng Anh: Automotive Technology
Email: khoa-oto@cdntphcm.edu.vn
Facebook:  autocaodangnghetphcm@gmail.com
Khoa được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô lần đầu vào năm 2008 với tên gọi Khoa Cơ khí Ôtô theo quyết định số 107/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, với chức năng và nhiệm vụ chính được giao: quản lý và triển khai hoạt động đào tạo nghề Công nghệ Ôtô các trình độ cao đẳng, trung cấp và cao đẳng liên thông.
Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Khảo thí, Phòng Đào tạo tổ chức giám sát công tác kiểm tra, thi kết thúc mô đun, môn học theo quy định. Biên soạn, cung cấp đề thi kết thúc mô đun, môn học, đề thi Tốt nghiệp.
Thực hiện đúng tiến độ đào tạo, chế độ kiểm tra, thi, quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên theo Quy chế đào tạo của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Quản lý sĩ số và duy trì số lượng học sinh – sinh viên, chịu trách nhiệm về giáo dục nhân cách và chuyên cần của học sinh -  sinh viên. Ngoài ra đội ngũ giảng viên của khoa, một số giảng viên khoa Sư phạm GDNN và một số giảng viên kiêm nhiệm có tham gia giảng dạy nghề CN Ôtô.
Hằng năm, theo thông báo của nhà Trường, Khoa tiến hành bổ sung đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy cho phù hợp với từng trình độ và nhu cầu xã hội. 
Thường xuyên đổi mới và đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng lớp học nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo nghề. Thực hiện tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, tự kiểm định chương trình đào tạo, quy trình bảo đảm chất lượng theo quy định của Trường. 
[bookmark: _Toc114159269][bookmark: _Toc114159367][bookmark: _Toc165192684]2. Cơ cấu tổ chức


[bookmark: _70hwezwx7may][bookmark: _Toc114159270][bookmark: _Toc114159368]
[bookmark: _Toc165192685]3. Các chương trình đào tạo Khoa được giao phụ trách
Chương trình đào tạo Khoa được giao phụ trách: Công nghệ Ôtô.
[bookmark: _pz5uzduf1vz9][bookmark: _Toc114159271][bookmark: _Toc114159369][bookmark: _Toc165192686]4. Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô
[bookmark: _Toc80949801][bookmark: _Toc116315067]Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô được đào tạo bao gồm các mục tiêu về kiến thức và kỹ năng như sau:


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-CĐN  ngày 07/9/2022 
của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên nghề: Công nghệ ô tô
Mã nghề: 6510216
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Phương thức đào tạo: tích luỹ mô đun, tín chỉ
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Số lượng môn học, mô đun: 33
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2475 giờ
Khối lượng các môn học chung /đại cương: 435 giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2040 giờ
Khối lượng lý thuyết: 742 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1614 giờ
Thời gian khóa học : 2,5 năm
[bookmark: _yymyg1rkq146][bookmark: _Toc114159272][bookmark: _Toc114159370][bookmark: _Toc165192687]5. Phương thức đào tạo
Phương thức đào tạo Trường đang được áp dụng đối với nghề Công nghệ Ôtô 
- Đối với hệ Trung cấp: đào tạo theo niên chế;
- Đối với hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông: đào tạo theo phương thức tích luỹ môđun, tín chỉ.
Phương thức đào tạo nghề của Trường hiện nay được tính theo phương thức tích lũy tín chỉ, chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô đào tạo trong thời gian 2,5 năm, một năm học có 2 học kỳ và chương trình học được thiết kế theo năm học và ít biến động. Sinh viên theo hướng dẫn của GV chủ nhiệm (cố vấn học tập), đăng ký học các môn học/ mô đun sẽ học trong học kỳ đó với Nhà trường. Sau khi hoàn thành nội dung môn học/ môđun trong CTĐT và chấp hành tốt các quy định, quy chế của Nhà trường thì sẽ được hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp. 
[bookmark: _ku0zwxv8pu2l][bookmark: _Toc114159273][bookmark: _Toc114159371]Chương trình đào tạo được xây dựng với tỉ lệ 30% lý thuyết 70% thực hành tạo điều kiện sinh viên thực hành và tự rèn luyện kỹ năng nghề nhiều hơn, bên cạnh đó khoa còn thiết kế một số môđun cho sinh viên được học tập tại doanh nghiệp giúp các em tiếp cận với môi trường làm việc thực tế bên ngoài giúp các em sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có vị trí làm việc tốt, khả năng thích ứng cao và đặc biệt doanh nghiệp sẽ không mất thời gian đào tạo lại chương trình đào tạo được xây dựng mang tính liên thông giữa các bậc trình độ với nghề tương ứng.



[bookmark: _Toc165192688]6. 	Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo nghề CN Ôtô, trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô trình độ cao đẳng được ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-CĐN  ngày 01/9/2021 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết của chương trình đào tạo:
Tên nghề: Công nghệ ô tô
Mã nghề: 6510216
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Phương thức đào tạo: tích luỹ mô đun, tín chỉ
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
[bookmark: _Toc114159274][bookmark: _Toc114159372][bookmark: _Toc165192689]7. 	 Địa điểm đào tạo, quy mô tuyển sinh theo giấy đăng ký hoạt động dạy nghề, kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp
- Đào tạo tại 02 cơ sở của trường gồm: 
Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: 19A Đường 17, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Địa điểm đào tạo Bình Dương: Số 218, đường Trương Định, khu 08, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Quy mô tuyển sinh theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:
	TT
	Khóa học
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ tuyển sinh so với kế hoạch

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	

	1. 
	Năm 2021
	140
	249
	177,8 %


[bookmark: _fm2xj63v6k3][bookmark: _Toc114159275][bookmark: _Toc114159373][bookmark: _Toc165192690]8. 	Đội ngũ nhà giáo
Hiện nay, đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy tất cả các môn học, mô đun nghề của chương trình đào tạo (theo thống kê vào thời điểm 31/10/2022), không tính giảng viên dạy các môn chung, môn cơ sở bao gồm:
- Nam: 8      	- Nữ: 0.
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Tổng số GV

	Thạc sĩ
	06
	06

	Đại học
	02
	02

	Tổng số
	8
	8


[bookmark: _rk27rffq26g6][bookmark: _Toc114159276][bookmark: _Toc114159374]
[bookmark: _Toc165192691]9.     Cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo
Khoa Cơ khí Ôtô là một Khoa chuyên môn của trường Cao đẳng nghề TP.HCM, được đầu tư trang thiết bị giảng dạy, xưởng thực hành tương đối qui mô và hiện đại đáp ứng giảng dạy nghề Công nghệ Ôtô với 03 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Hiện nay khoa được hoạt động tại 2 cơ sở với các xưởng như Xưởng thực hành Ôtô; Xưởng sơn, Xưởng điện…; Phòng Máy vi tính (dùng chung khoa Cơ khí) cùng các kho đa dụng, văn phòng khoa và phòng nghỉ giáo viên tại cơ sở 2 với diện tích từ 80 đến 160m2 /xưởng trở lên.
Hạng mục, công trình do Trường quản lý (sử dụng chung)
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Tuyển sinh ...(dùng chung)
	phòng
	03
	 2 ở trường, 1 ở Bình dương

	2. 
	Phòng học lý thuyết ...(dùng chung)
	phòng
	56
	Phân bổ các lớp học theo thời khóa biểu

	3. 
	Phòng máy tính 20 PC
	phòng
	6
	Dùng chung 


Hạng mục, công trình do Khoa quản lý (sử dụng riêng)
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Khoa 
	phòng
	2
	CS1, CS2, BD

	2. 
	Phòng nghỉ Giáo viên
	phòng
	2
	CS2

	3. 
	Kho
	phòng
	2
	CS2

	4. 
	Kho
	phòng
	1
	CS1

	5. 
	Phòng kỹ thuật cơ sở
	phòng
	4
	CS1, CS2, BD

	6. 
	Phòng thực hành cơ bản
	phòng
	6
	CS1, CS2, BD

	7. 
	Phòng Ngoại ngữ
	phòng
	3
	CS1, CS2, BD

	8. 
	Xưởng thực hành 
	Xưởng
	18
	CS1, CS2, BD


Giáo trình, sách tham khảo (tại thư viện)
	Nội dung
	Năm 2021

	Giáo trình nghề CN Ôtô tự biên soạn năm 2021 (mỗi loại 5 cuốn)
	130 GT

	Tài liệu tham khảo liên quan nghề CN Ôtô
	255 TL

	Giáo trình tham khảo (ebook)
	Hơn 2500



[bookmark: _omnla361d8nd][bookmark: _Toc114159277][bookmark: _Toc114159375]

[bookmark: _Toc165192692]PHẦN B: KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _b43qnrk3qex4][bookmark: _Toc114159278][bookmark: _Toc114159376][bookmark: _Toc165192693]      I.          TỔNG QUAN CHUNG
Sự cần thiết của hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Trường CĐN TPHCM đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành vào năm 2020 theo Quyết định số 109/QĐ-KĐGDVN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam.
Trường luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở cũng như tự đánh giá các chương trình đào tạo theo đúng yêu cầu của Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH và công văn hướng dẫn CV454 ngày 25 tháng 3 năm 2019 về 50 tiêu chuẩn trong 07 tiêu chí kiểm định chất lượng. Đánh giá đúng thực trạng toàn bộ các hoạt động chung của Trường và công tác hoạt động đào tạo nghề Công nghệ Ôtô của Khoa. Qua đó, Khoa có cơ sở để đề xuất với lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện đảm bảo chất lượng cho các hoạt động đào tạo của Khoa trong từng giai đoạn; Qua đó, Nhà trường từng bước phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các nghề đang đào tạo.
Vai trò của hoạt động tự đánh giá chất lượng
[bookmark: _Hlk161661572]Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp từ năm 2018 đến nay theo quy trình tự đánh giá của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017. Năm 2020, Trường đánh giá cơ sở GDNN đạt chuẩn, do vậy trong năm 2021, Khoa Cơ khí Ôtô tự đánh giá một cách toàn diện các hoạt động theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất của Tổng cục GDNN. Từ kết quả tự đánh giá, Nhà trường sẽ mời Đoàn đánh giá ngoài để đánh giá khách quan hơn về mức độ chất lượng đào tạo của nghề Công nghệ Ôtô.
1.1. [bookmark: _r8oewphg03b4][bookmark: _Toc114159279][bookmark: _Toc114159377][bookmark: _Toc165192694]Căn cứ tự đánh giá
Để thực hiện công tác tự đánh giá, Trường căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn như sau:
- Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN;
- Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN;
- Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020.
- Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019 của Cục kiểm định chất lượng - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng;
- Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô, trình độ cao đẳng thực hiện theo kế hoạch số 81/KH-CĐN ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. [bookmark: _gm6f1vo41zd6][bookmark: _Toc114159280][bookmark: _Toc114159378][bookmark: _Toc165192695]Mục đích tự đánh giá
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng GDNN, nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo nghề hiện tại và để đăng ký KĐCL CTĐT trình độ cao đẳng đối với cơ quan kiểm định chất lượng. Hoạt động tự đánh giá góp phần nâng cao nhận thức của CCVC, GV và HSSV trong Khoa Cơ khí ôtô về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT.
Tự đánh giá nhằm xác định mức độ thực hiện như: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo trình dạy học, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của nhà trường và các điều kiện học tập của học sinh sinh viên, công tác giảng dạy của giảng viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.
Phát hiện các điểm không phù hợp cần cải thiện trong thời gian ngắn và dài hạn, qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường trở thành đơn vị dạy nghề chất lượng cao.

1.3. [bookmark: _cqz3zwn82izk][bookmark: _Toc114159281][bookmark: _Toc114159379][bookmark: _Toc165192696]Yêu cầu tự đánh giá
Trên cơ sở:
- Mô tả, làm rõ thực trạng hoạt động của khoa nghề tại Trường CĐN TP.HCM với sự tham gia của các đơn vị, các nhân có liên quan;
- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hiện hành và các hướng dẫn có liên quan;
- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng;
- Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại và những biện pháp khắc phục;
- Lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo;
- Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phải được công khai trong nội bộ trường, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
1.4. [bookmark: _mh6tybj85chj][bookmark: _Toc114159282][bookmark: _Toc114159380][bookmark: _Toc165192697]Phương pháp tự đánh giá
Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:
1. Căn cứ vào Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô, Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM thực hiện công tác tự đánh giá, thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trường.
2. Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chương trình có liên quan, phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trường.
3. Viết báo cáo kết quả tự đánh giá chương trình của Trường và gửi hội đồng Đánh giá của Trường.
4. Công bố báo cáo tự đánh giá và tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của Trường.
1.5. [bookmark: _w6pdbxptdrmu][bookmark: _Toc114159283][bookmark: _Toc114159381][bookmark: _Toc165192698]Các bước tiến hành tự đánh giá
Quy trình tự đánh giá thực hiện theo Mục 2, Điều 15 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH  gồm các bước sau:
-  Công tác chuẩn bị tự đánh giá chất lượng CTĐT: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
-  Thực hiện tự kiểm định chất lượng CTĐT: Hội đồng phân công bộ phận/nhóm phụ trách; Xây dựng kế hoạch; Phối hợp thu thập và lưu giữ thông tin, minh chứng; Viết báo cáo tự đánh giá, xác định điểm mạnh, tồn tại; Hoàn chỉnh báo cáo để gửi Hội đồng.
-  Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT: Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT chỉ đạo điều chỉnh (nếu có), thông qua và phê duyệt báo cáo.
-  Công bố báo cáo và gửi cơ quan quản lí: Hội đồng tổ chức họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN; Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng GDNN theo quy định.
[bookmark: _jegd5w9fg0vl][bookmark: _Toc114159284][bookmark: _Toc114159382][bookmark: _Toc165192699]   II.          TỰ ĐÁNH GIÁ
[bookmark: _2dav1grujgrj][bookmark: _Toc114159285][bookmark: _Toc114159383][bookmark: _Toc165192700]Tổng hợp kết quả tự đánh giá:
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	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	2
	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
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	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
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	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. 
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	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
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	16
	14

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
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	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	2
	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
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	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
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	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo: quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
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	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	2
	2

	7
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	16

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	2

	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	2
	2

	5. 
	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	2
	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	2
	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	2

	8. 
	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	2
	2


[bookmark: _vdq2x2x32qe9][bookmark: _r76xw4cok1c]


[bookmark: _Toc165192701]PHẦN C: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
· Tổ chức các hội thảo, chuyên đề về công nghệ mới với sự tham gia của các chuyên gia thuộc lĩnh vực ôtô, cơ khí, điện tử tự động.
· Phối hợp với Doanh nghiệp trong việc rà soát, xây dựng CTĐT, GTĐT theo nhu cầu của Doanh nghiệp. Xây dựng mới các môđun chuyên ngành đào tạo kép tại doanh nghiệp.
· Tăng cường, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của đội ngũ Giảng viên, HSSV chuyên ngành cơ khí, ôtô.
· Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị phù hợp với công nghệ từ các nguồn dự án, chương trình mục tiêu hàng năm. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa các phòng học, xưởng thực hành phù hợp hơn với thực tế, sát thực với các quy định mới do Nhà nước ban hành.
· Đẩy mạnh liên kết với các trường đại học trên địa bàn tổ chức hoạt động đào tạo liên thông.
· Liên kết với các doanh nghiệp, các hiệp hội nghề tạo điều kiện và cơ hội nhiều hơn cho người học thực tập, học thực hành tại doanh nghiệp và tăng cơ hội lựa việc làm sau khi tốt nghiệp.
· Lập kế hoạch tổ chức tư vấn và định hướng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên. Xây dựng các mô hình khởi nghiệp cho HSSV.
· Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, hoạt động tư vấn việc làm.
· Lập kế hoạch bồi dưỡng Cán bộ quản lý khoa, giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại khoa; kế hoạch cử CBQL khoa tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục đưa giảng viên tham gia bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định.
· Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao trong năm tới, hướng tới kiểm định CTĐT theo chuẩn quốc tế.


[bookmark: _j33wvmyseurt][bookmark: _Toc114159287][bookmark: _Toc114159385][bookmark: _Toc165192702]PHẦN D: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. [bookmark: _84dd10tbqpey][bookmark: _Toc114159288][bookmark: _Toc114159386][bookmark: _Toc165192703]ĐỀ XUẤT
- Đầu tư trang thiết bị giảng dạy nhằm đảm bảo đủ chủng loại, số lượng đáp ứng công nghệ 4.0.
- Tiếp tục triển khai xây dựng đề án chương trình đào tạo nghề chất lượng cao.
- Hướng đến kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế.
[bookmark: _yfmiy4hpsm7e][bookmark: _Toc114159289][bookmark: _Toc114159387][bookmark: _Toc165192704]   II. KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoàn thiện bộ dự thảo tiêu chí: Không có.
2. Đề xuất, kiến nghị khác: Không có./.

            	                	 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng     năm 2021
                                                  HIỆU TRƯỞNG
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Trang 72

[bookmark: _Toc165192706]PHỤ LỤC II
BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Chỉ số
	Mã MCC
	Tên minh chứng

	1. 
	1
	1.1
	1.1.01
	 
	Quyết định về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh số 196/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007

	2. 
	 
	 
	1.1.02
	 
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	3. 
	 
	 
	1.1.03
	 
	Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM

	4. 
	 
	 
	1.1.04
	 
	Báo cáo phân tích thị trường lao động năm và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2019, 2020, 2021 tại TPHCM.

	5. 
	 
	 
	1.1.05
	 
	www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo; Các thông báo tuyển dụng; Các thông báo tuyển dụng

	6. 
	 
	 
	1.1.06
	 
	Kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT; CTĐT chi tiết MH,MĐ trình độ TC, CĐ, liên thông CĐ, năm 2019, 2020, 2021

	7. 
	 
	 
	1.1.07
	 
	Quyết định thành lập ban chủ nhiệm biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2023

	8. 
	 
	 
	1.1.08
	 
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2023

	9. 
	 
	 
	1.1.09
	 
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021

	10. 
	 
	 
	1.1.10
	 
	Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021;  Lịch làm việc của ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021; Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021

	11. 
	 
	 
	1.1.11
	 
	Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021

	12. 
	 
	 
	1.1.12
	 
	Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2019, 2020, 2021

	13. 
	 
	 
	1.1.13
	 
	Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2019, 2020, 2021

	14. 
	 
	 
	1.1.14
	 
	Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2019, 2020, 2021

	15. 
	1
	1.2
	 
	1.1.03
	Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM

	16. 
	 
	 
	1.2.01
	 
	Các Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường CĐN TP.HCM

	17. 
	 
	 
	1.2.02
	 
	Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021

	18. 
	 
	 
	1.2.03
	 
	Các Quyết định ban hành Quy chế làm việc của trường CĐN TP.HCM

	19. 
	 
	 
	1.2.04
	 
	Báo cáo kết quả công tác của khoa Cơ khí Ô tô năm 2019, 2020, 2021

	20. 
	 
	 
	1.2.05
	 
	Báo cáo tổng kết công tác năm học và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021-2022

	21. 
	 
	 
	1.2.06
	 
	Quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019, 2020, 2021

	22. 
	1
	1.3
	1.3.01
	 
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trường CĐ Nghề Tp.HCM số 413/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 12 năm 2019

	23. 
	 
	 
	1.3.02
	 
	Bảng dự toán định mức chi phí đào tạo cho từng HSSV nghề Công nghệ ô tô năm 2019, 2020, 2021; 

	24. 
	 
	 
	1.3.03
	 
	Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, 2020, 2021, 2024

	25. 
	 
	 
	1.3.04
	 
	Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021

	26. 
	 
	 
	1.3.05
	 
	Thông báo thu học phí học nghề kỳ I & II năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022

	27. 
	 
	 
	1.3.06
	 
	Báo cáo tổng hợp thu học phí, lệ phí năm 2019, 2020, 2021

	28. 
	 
	 
	1.3.07
	 
	Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 2020, 2021

	29. 
	 
	 
	1.3.08
	 
	Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019, 2020, 2021

	30. 
	 
	 
	1.3.09
	 
	Thuyết minh dự toán chi phí đào tạo năm 2019, 2020, 2021

	31. 
	 
	 
	1.3.10
	 
	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ  và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021 (P.TCKT)

	32. 
	 
	 
	1.3.11
	 
	Kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm 2019, 2020, 2021

	33. 
	 
	 
	1.3.12
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm tra công tác tài chính năm 2019, 2020, 2021

	34. 
	 
	 
	1.3.13
	 
	Ảnh chụp Bảng niêm yết thông tin tại Phòng TC-KT 

	35. 
	 
	 
	1.3.14
	 
	Ảnh chụp Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

	36. 
	 
	 
	 
	1.1.11
	Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2019, 2020, 2021

	37. 
	2
	2.1
	2.1.01
	 
	Quyết định và Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và liên thông năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022

	38. 
	 
	 
	2.1.02
	 
	Kế hoạch về việc triển khai hoạt động năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022

	39. 
	 
	 
	2.1.03
	 
	Kế hoạch tư vấn tuyển sinh và tư vấn việc làm cho HS-SV năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022

	40. 
	 
	 
	2.1.04
	 
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm  2021-2022; 2022-2023, 2023-2024

	41. 
	 
	 
	2.1.05
	 
	Quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022

	42. 
	 
	 
	2.1.06
	 
	Quyết định về việc thành lập Ban phúc tra hội đồng tuyển sinh năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022

	43. 
	 
	 
	2.1.07
	 
	(Thông báo về giao chỉ tiêu) Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021

	44. 
	 
	 
	2.1.08
	 
	Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021

	45. 
	 
	 
	2.1.09
	 
	Các Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021

	46. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	47. 
	 
	 
	2.1.10
	 
	Thông báo về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của SLĐTBXH  đối với Trường CĐN TP.HCM  năm 2019, 2020, 2021

	48. 
	 
	 
	 
	1.1.05
	www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo; Các thông báo tuyển dụng

	49. 
	 
	 
	2.1.11
	 
	Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp

	50. 
	 
	 
	2.1.12
	 
	Các Quyết định công nhận HSSV trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021

	51. 
	 
	 
	2.1.13
	 
	Quyết định về việc thành lập các lớp TC, CĐ, CĐ-LT năm 2019, 2020, 2021

	52. 
	 
	 
	2.1.14
	 
	Báo cáo kết quả hoạt động năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 2022,  2023 (TTTS&HTVL)

	53. 
	 
	 
	2.1.15
	 
	Các biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021

	54. 
	 
	 
	2.1.16
	 
	Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2019, 2020, 2021; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2019, 2020, 2021 

	55. 
	 
	 
	2.1.17
	 
	Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2019, 2020, 2021

	56. 
	 
	 
	 
	1.1.10
	 Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021;  Lịch làm việc của ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021; Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021

	57. 
	 
 
	 
	 
	1.1.11
	Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2019, 2020, 2021

	58. 
	
	 
	 
	1.1.12
	Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2019, 2020, 2021

	59. 
	 
	 
	 
	1.1.13
	Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2019, 2020, 2021

	60. 
	 
	 
	 
	1.1.14
	Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2019, 2020, 2021

	61. 
	2
	2.2
	 
	1.1.02
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	62. 
	 
	 
	2.2.01
	 
	Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM

	63. 
	 
	 
	 
	1.1.09
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021

	64. 
	 
	 
	2.2.02
	 
	Tiến độ đào tạo trình độ CĐ, CĐ liên thông và TC năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021- 2022

	65. 
	 
	 
	2.2.03
	 
	Kế hoạch phân công giảng viên từng học kỳ và Bảng kế hoạch giảng viên điều chỉnh, bổ sung trong năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021- 2022

	66. 
	 
	 
	2.2.04
	 
	Thời khóa biểu theo từng học kỳ năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021- 2022

	67. 
	 
	 
	2.2.05
	 
	Sổ lên lớp năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021- 2022

	68. 
	 
	 
	2.2.06
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